TRƯỜNG THCS MINH TÂN                        THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN (Thực hiện từ 22/02/2021)

	LỚP
	Buổi
	Tiết
	6E
	6G
	7E
	7G
	8G
	8H
	9E
	9G

	Thứ 2
	S
	1
	Toán
	Nga
	Tin
	Mai
	Văn
	Hồng
	Toán
	Nguyên
	TA
	Thủy
	Nhạc
	Cúc
	1.Toán
	Phượng
	1.Văn
	Xuyên

	
	
	2
	Toán
	Nga
	Tin
	Mai
	Văn
	Hồng
	Toán
	Nguyên
	TA
	Thủy
	Hóa
	Tân
	2.Toán
	Phượng
	2.Văn
	Xuyên

	
	
	3
	
	
	
	
	CD
	Bình
	CD
	Hồng
	Nhạc
	Cúc
	Hóa
	Tân
	3. Sử
	Lương
	3.Toán
	Phượng

	
	C
	1
	TA
	Thủy
	Văn 
	Bình
	Toán
	Nga
	TA
	Lê
	Văn
	Xuyên
	Văn
	Nga
	4. Sử
	Lương
	4.Toán
	Phượng

	
	
	2
	TA
	Thủy
	Văn 
	Bình
	Toán
	Nga
	TA
	Lê
	Văn
	Xuyên
	Văn
	Nga
	
	
	
	

	Thứ 3
	S
	1
	Sinh
	Huyền
	TD
	Thương
	TA
	Lê
	MT
	Lương
	Toán
	Phượng
	Tin
	Mai
	1.Văn
	Xuyên
	1.CD
	Bình

	
	
	2
	TD
	Thương
	Sinh
	Huyền
	TA
	Lê
	Văn
	Hồng
	Toán
	Phượng
	Sử
	Lương
	2,Văn
	Xuyên
	2.Lí
	Nết

	
	
	3
	
	
	
	
	CN
	Huyền
	Văn
	Hồng
	Sử
	Lương
	Tin
	Mai
	3.CD
	Bình
	3.Lí
	Nết

	
	C
	1
	CD
	Bình
	Sử
	Lương
	Địa
	Cúc
	TD
	Thương
	Sinh
	Huyền
	Văn
	Nga
	4.TA
	Lê
	4.Hóa
	Tân

	
	
	2
	Sử
	Lương
	CD
	Bình
	TD
	Thương
	Địa
	Cúc
	Sinh
	Huyền
	Văn
	Nga
	5.TA
	Lê
	5.Hóa
	Tân

	Thứ 4
	S
	1
	Tin
	Mai
	Toán
	Nga
	Văn
	Hồng
	Toán
	Nguyên
	Hóa
	Tân
	TD
	Thương
	1.Văn
	Xuyên
	1.Nhạc
	Cúc

	
	
	2
	Tin
	Mai
	Toán
	Nga
	Văn
	Hồng
	Toán
	Nguyên
	Hóa
	Tân
	Toán
	Phượng
	2.Nhạc
	Cúc
	2.TC
	Liệt

	
	
	3
	CN
	Hồng
	MT
	Nga
	Lí
	Nguyên
	CN
	Tân
	TD
	Thương
	Toán
	Phượng
	3.TC
	Liệt
	3.Văn
	Xuyên

	
	C
	1
	Địa
	Cúc
	CN
	Hồng
	Sinh
	Tân
	Sử
	Lương
	Tin
	Mai
	Lí
	Nguyên
	4.TD
	Thương
	4.TC
	Nga

	
	
	2
	CN
	Hồng
	Địa
	Cúc
	Sinh
	Tân
	Sử
	Lương
	Tin
	Mai
	CN
	Nguyên
	5.TC
	Nga
	5.TD
	Thương

	Thứ 5
	S
	1
	Sinh
	Huyền
	CN
	Hồng
	Sử
	Lương
	Lí
	Nguyên
	Văn
	Xuyên
	CD 
	Bình
	1.Lí
	Nết
	1.Địa
	Cúc

	
	
	2
	TD
	Thương
	Sinh
	Huyền
	Sử
	Lương
	Văn
	Hồng
	Văn
	Xuyên
	TA
	Thủy
	2.Lí
	Nết
	2.TA
	Lê

	
	
	3
	MT
	Nguyên
	TD
	Thương
	CN
	Huyền
	Văn 
	Hồng
	CD 
	Bình
	TA
	Thủy
	3.Địa 
	Cúc
	3.TA
	Lê

	
	C
	1
	Văn 
	Bình
	TA
	Thủy
	TD
	Thương
	Tin
	Mai
	Toán
	Phượng
	Sinh
	Huyền
	4.Hóa
	Tân
	4.Sử
	Lương

	
	
	2
	Văn 
	Bình
	TA
	Thủy
	Tin
	Mai
	TD
	Thương
	Toán
	Phượng
	Sinh
	Huyền
	5.Hóa
	Tân
	5.Sử
	Lương

	Thứ 6
	S

	1
	Toán
	Nga
	Nhạc
	Lương
	Tin
	Mai
	TA
	Lê
	Lí
	Nguyên
	TD
	Thương
	1.Sinh
	Tân
	1.Toán
	Phượng

	
	
	2
	Toán
	Nga
	Văn 
	Bình
	MT
	Mai
	CN
	Tân
	CN
	Nguyên
	Địa
	Cúc
	2.Văn
	Xuyên
	2.Toán
	Phượng

	
	
	3
	Nhạc
	Lương
	Văn 
	Bình
	TA
	Lê
	Tin
	Mai
	TD
	Thương
	Địa
	Cúc
	3.Văn
	Xuyên
	3.Sinh
	Tân

	
	C
	1
	Văn 
	Bình
	Toán
	Nga
	Địa
	Cúc
	Nhạc
	Lương
	TA
	Thủy
	MT
	Mai
	4.Toán
	Phượng
	4.Văn
	Xuyên

	
	
	2
	Văn 
	Bình
	Toán
	Nga
	Nhạc
	Lương
	Địa
	Cúc
	MT
	Mai
	TA
	Thủy
	5.Toán
	Phượng
	5.Văn
	Xuyên

	Thứ 7
	S
	1
	TA
	Thủy
	Lí
	Nguyên
	Toán
	Nga
	Sinh
	Tân
	Địa
	Cúc
	Toán
	Phượng
	1.CN
	Hồng
	1. TA
	Lê

	
	
	2
	Lí
	Nguyên
	TA
	Thủy
	Toán
	Nga
	Sinh
	Tân
	Địa
	Cúc
	Toán
	Phượng
	2.TAnh
	Lê
	2.CN
	Hồng

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.TD
	Thương
	3.Sinh
	Tân

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Sinh
	Tân
	4TD
	Thương


 Thời gian: Buổi sáng: Tiết 1: từ 7h00          Buổi chiều: - Tiết 1: Từ 14h00        Khối 9: Dạy hết vào buổi sáng                         Minh Tân, ngày 21/2/2021

                                       Tiết 2: Từ 8h00                             - Tiết 2: Từ 15h00                                                          
TRƯỜNG THCS MINH TÂN                        THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN (Thực hiện từ 22/02/2021)
	LỚP
	Buổi
	Tiết
	6E
	6G
	7E
	7G
	8G
	8H
	9E
	9G

	Thứ 2
	S
	1
	TA
	Thủy
	Tin
	Mai
	Toán
	Nga
	TA
	Lê
	Văn
	Xuyên
	Nhạc
	Cúc
	1. Sử
	Lương
	1.Toán
	Phượng

	
	
	2
	TA
	Thủy
	Tin
	Mai
	Toán
	Nga
	TA
	Lê
	Văn
	Xuyên
	Hóa
	Tân
	2. Sử
	Lương
	2.Toán
	Phượng

	
	
	3
	
	
	
	
	CD
	Bình
	CD
	Hồng
	Nhạc
	Cúc
	Hóa
	Tân
	3.Toán
	Phượng
	3.Văn
	Xuyên

	
	C
	1
	Toán
	Nga
	Văn 
	Bình
	Văn
	Hồng
	Toán
	Nguyên
	TA
	Thủy
	Văn
	Nga
	4.Toán
	Phượng
	4.Văn
	Xuyên

	
	
	2
	Toán
	Nga
	Văn 
	Bình
	Văn
	Hồng
	Toán
	Nguyên
	TA
	Thủy
	Văn
	Nga
	
	
	
	

	Thứ 3
	S
	1
	Sinh
	Huyền
	TD
	Thương
	TA
	Lê
	MT
	Lương
	Toán
	Phượng
	Tin
	Mai
	1.Văn
	Xuyên
	1.Lí
	Nết

	
	
	2
	TD
	Thương
	Sinh
	Huyền
	TA
	Lê
	Văn
	Hồng
	Toán
	Phượng
	Sử
	Lương
	2,Văn
	Xuyên
	2.Lí
	Nết

	
	
	3
	
	
	
	
	CN
	Huyền
	Văn
	Hồng
	Sử
	Lương
	Tin
	Mai
	3.TA
	Lê
	3.Hóa
	Tân

	
	C
	1
	CD
	Bình
	Sử
	Lương
	Địa
	Cúc
	TD
	Thương
	Sinh
	Huyền
	Văn
	Nga
	4.TA
	Lê
	4 Hóa
	Tân

	
	
	2
	Sử
	Lương
	CD
	Bình
	TD
	Thương
	Địa
	Cúc
	Sinh
	Huyền
	Văn
	Nga
	
	
	
	

	Thứ 4
	S
	1
	Địa
	Cúc
	CN
	Hồng
	Sinh
	Tân
	Toán
	Nguyên
	Tin
	Mai
	TD
	Thương
	1.Văn
	Xuyên
	1.TC
	Nga

	
	
	2
	CN
	Hồng
	Địa
	Cúc
	Sinh
	Tân
	Toán
	Nguyên
	Tin
	Mai
	Toán
	Phượng
	2.TC
	Nga
	2.TC
	Liệt

	
	
	3
	CN
	Hồng
	MT
	Nga
	Lí
	Nguyên
	CN
	Tân
	TD
	Thương
	Toán
	Phượng
	3.TC
	Liệt
	3.Văn
	Xuyên

	
	C
	1
	Tin
	Mai
	Toán
	Nga
	Văn
	Hồng
	Sử
	Lương
	Hóa
	Tân
	Lí
	Nguyên
	4.TD
	Thương
	4.Nhạc
	Cúc

	
	
	2
	Tin
	Mai
	Toán
	Nga
	Văn
	Hồng
	Sử
	Lương
	Hóa
	Tân
	CN
	Nguyên
	5. Nhạc
	Cúc
	5.TD
	Thương

	Thứ 5
	S
	1
	Sinh
	Huyền
	CN
	Hồng
	Sử
	Lương
	Lí
	Nguyên
	Toán
	Phượng
	CD 
	Bình
	1.Lí
	Nết
	1.TA
	Lê

	
	
	2
	TD
	Thương
	Sinh
	Huyền
	Sử
	Lương
	Văn
	Hồng
	Toán
	Phương
	TA
	Thủy
	2.Lí
	Nết
	2.TA
	Lê

	
	
	3
	MT
	Nguyên
	TD
	Thương
	CN
	Huyền
	Văn 
	Hồng
	CD 
	Bình
	TA
	Thủy
	3.Hóa
	Tân
	3.Sử
	Lương

	
	C
	1
	Văn 
	Bình
	TA
	Thủy
	TD
	Thương
	Tin
	Mai
	Địa
	Cúc
	Sinh
	Huyền
	4.Hóa
	Tân
	4.Sử
	Lương

	
	
	2
	Văn 
	Bình
	TA
	Thủy
	Tin
	Mai
	TD
	Thương
	Địa
	Cúc
	Sinh
	Huyền
	
	
	
	

	Thứ 6
	S

	1
	Toán
	Nga
	Nhạc
	Lương
	Tin
	Mai
	TA
	Lê
	Lí
	Nguyên
	TD
	Thương
	1.Văn
	Xuyên
	1.Toán
	Phượng

	
	
	2
	Toán
	Nga
	Văn 
	Bình
	MT
	Mai
	CN
	Tân
	CN
	Nguyên
	Địa
	Cúc
	2.Văn
	Xuyên
	2.Toán
	Phượng

	
	
	3
	Nhạc
	Lương
	Văn 
	Bình
	TA
	Lê
	Tin
	Mai
	TD
	Thương
	Địa
	Cúc
	3.Sinh
	Tân
	3.CN
	Hồng

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. CN
	Hồng
	4. Sinh
	Tân

	
	C
	1
	Văn 
	Bình
	Toán
	Nga
	Địa
	Cúc
	Nhạc
	Lương
	TA
	Thủy
	MT
	Mai
	1.Toán
	Phượng
	1.Văn
	Xuyên

	
	
	2
	Văn 
	Bình
	Toán
	Nga
	Nhạc
	Lương
	Địa
	Cúc
	MT
	Mai
	TA
	Thủy
	2.Toán
	Phượng
	2.Văn
	Xuyên

	Thứ 7
	S
	1
	TA
	Thủy
	Lí
	Nguyên
	Toán
	Nga
	Sinh
	Tân
	Văn
	Xuyên
	Toán
	Phượng
	1.Địa
	Cúc
	1. TA
	Lê

	
	
	2
	Lí
	Nguyên
	TA
	Thủy
	Toán
	Nga
	Sinh
	Tân
	Văn
	Xuyên
	Toán
	Phượng
	2.TAnh
	Lê
	2. Địa
	Cúc

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.TD
	Thương
	3.Sinh
	Tân

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.Sinh
	Tân
	4.CD
	Bình

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. CD
	Bình
	5.TD
	Thương


Buổi sáng: Tiết 1: từ 7h00       Buổi chiều: - Tiết 1: Từ 14h00        Khối 9: Dạy vào buổi sáng (Thứ 6 dạy cả ngày)                     Minh Tân, ngày 21/2/2021
  TRƯỜNG THCS MINH TÂN                                          THEO DÕI HS HỌC TRỰC TUYẾN (Tuần 22/02- 27/02/2021) 
	LỚP
	Buổi
	Tiết
	6E
	6G
	7E
	7G
	8G
	8H
	9E
	9G

	Thứ 2
	S
	1
	TA
	32
	Tin
	29
	Toán
	27
	TA
	27
	Văn
	30
	Nhạc
	23
	1. Sử
	27
	1.Toán
	24

	
	
	2
	TA
	32
	Tin
	26
	Toán
	27
	TA
	27
	Văn
	30
	Hóa
	27
	2. Sử
	27
	2.Toán
	24

	
	
	3
	
	
	
	
	CD
	26
	CD
	27
	Nhạc
	27
	Hóa
	27
	3.Toán
	27
	3.Văn
	23

	
	C
	1
	Toán
	31
	Văn 
	29
	Văn
	28
	Toán
	29
	TA
	30
	Văn
	30
	4.Toán
	27
	4.Văn
	23

	
	
	2
	Toán
	31
	Văn 
	29
	Văn
	28
	Toán
	29
	TA
	30
	Văn
	30
	
	
	
	

	Thứ 3
	S
	1
	Sinh
	32
	TD
	28
	TA
	27
	MT
	28
	Toán
	31
	Tin
	25
	1.Văn
	28
	1.Lí
	23

	
	
	2
	TD
	29
	Sinh
	29
	TA
	27
	Văn
	29
	Toán
	31
	Sử
	25
	2,Văn
	28
	2.Lí
	23

	
	
	3
	
	
	
	
	CN
	25
	Văn
	29
	Sử
	29
	Tin
	23
	3.TA
	
	3.Hóa
	22

	
	C
	1
	CD
	32
	Sử
	29
	Địa
	27
	TD
	27
	Sinh
	31
	Văn
	28
	4.TA
	
	4 Hóa
	22

	
	
	2
	Sử
	33
	CD
	30
	TD
	24
	Địa
	25
	Sinh
	31
	Văn
	28
	
	
	
	

	Thứ 4
	S
	1
	Địa
	30
	CN
	29
	Sinh
	25
	Toán
	29
	Tin
	30
	TD
	26
	1.Văn
	27
	1.TC
	23

	
	
	2
	CN
	30
	Địa
	26
	Sinh
	25
	Toán
	29
	Tin
	30
	Toán
	24
	2.TC
	26
	2.TC
	22

	
	
	3
	CN
	
	MT
	29
	Lí
	25
	CN
	27
	TD
	23
	Toán
	24
	3.TC
	28
	3.Văn
	24

	
	C
	1
	Tin
	32
	Toán
	29
	Văn
	28
	Sử
	28
	Hóa
	27
	Lí
	28
	4.TD
	25
	4.Nhạc
	21

	
	
	2
	Tin
	32
	Toán
	29
	Văn
	28
	Sử
	28
	Hóa
	27
	CN
	28
	5. Nhạc
	20
	5.TD
	22

	Thứ 5
	S
	1
	Sinh
	
	CN
	
	Sử
	
	Lí
	
	Toán
	
	CD 
	
	1.Lí
	
	1.TA
	

	
	
	2
	TD
	
	Sinh
	
	Sử
	
	Văn
	
	Toán
	
	TA
	
	2.Lí
	
	2.TA
	

	
	
	3
	MT
	
	TD
	
	CN
	
	Văn 
	
	CD 
	
	TA
	
	3.Hóa
	
	3.Sử
	

	
	C
	1
	Văn 
	
	TA
	
	TD
	
	Tin
	
	Địa
	
	Sinh
	
	4.Hóa
	
	4.Sử
	

	
	
	2
	Văn 
	
	TA
	
	Tin
	
	TD
	
	Địa
	
	Sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 6
	S

	1
	Toán
	
	Nhạc
	
	Tin
	
	TA
	
	Lí
	
	TD
	
	1.Văn
	
	1.Toán
	

	
	
	2
	Toán
	
	Văn 
	
	MT
	
	CN
	
	CN
	
	Địa
	
	2.Văn
	
	2.Toán
	

	
	
	3
	Nhạc
	
	Văn 
	
	TA
	
	Tin
	
	TD
	
	Địa
	
	3.Sinh
	
	3.CN
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. CN
	
	4. Sinh
	

	
	C
	1
	Văn 
	
	Toán
	
	Địa
	
	Nhạc
	
	TA
	
	MT
	
	1.Toán
	
	1.Văn
	

	
	
	2
	Văn 
	
	Toán
	
	Nhạc
	
	Địa
	
	MT
	
	TA
	
	2.Toán
	
	2.Văn
	

	Thứ 7
	S
	1
	TA
	
	Lí
	
	Toán
	
	Sinh
	
	Văn
	
	Toán
	
	1.Địa
	
	1. TA
	

	
	
	2
	Lí
	
	TA
	
	Toán
	
	Sinh
	
	Văn
	
	Toán
	
	2.TAnh
	
	2. Địa
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.TD
	
	3.Sinh
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.Sinh
	
	4.CD
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. CD
	
	5.TD
	


Buổi sáng: Tiết 1: từ 7h00       Buổi chiều: - Tiết 1: Từ 14h00        Khối 9: Dạy vào buổi sáng (Thứ 6 dạy cả ngày)                     Minh Tân, ngày 21/2/2021
TRƯỜNG THCS MINH TÂN                                          THEO DÕI HS HỌC TRỰC TUYẾN (Tuần 01/3- 06/3/2021) 
	LỚP
	Buổi
	Tiết
	6E
	6G
	7E
	7G
	8G
	8H
	9E
	9G

	Thứ 2
	S
	1
	TA
	
	Tin
	
	Toán
	
	TA
	
	Văn
	
	Nhạc
	
	1. Sử
	
	1.Toán
	

	
	
	2
	TA
	
	Tin
	
	Toán
	
	TA
	
	Văn
	
	Hóa
	
	2. Sử
	
	2.Toán
	

	
	
	3
	
	
	
	
	CD
	
	CD
	
	Nhạc
	
	Hóa
	
	3.Toán
	
	3.Văn
	

	
	C
	1
	Toán
	
	Văn 
	
	Văn
	
	Toán
	
	TA
	
	Văn
	
	4.Toán
	
	4.Văn
	

	
	
	2
	Toán
	
	Văn 
	
	Văn
	
	Toán
	
	TA
	
	Văn
	
	
	
	
	

	Thứ 3
	S
	1
	Sinh
	
	TD
	
	TA
	
	MT
	
	Toán
	
	Tin
	
	1.Văn
	
	1.Lí
	

	
	
	2
	TD
	
	Sinh
	
	TA
	
	Văn
	
	Toán
	
	Sử
	
	2,Văn
	
	2.Lí
	

	
	
	3
	
	
	
	
	CN
	
	Văn
	
	Sử
	
	Tin
	
	3.TA
	
	3.Hóa
	

	
	C
	1
	CD
	
	Sử
	
	Địa
	
	TD
	
	Sinh
	
	Văn
	
	4.TA
	
	4 Hóa
	

	
	
	2
	Sử
	
	CD
	
	TD
	
	Địa
	
	Sinh
	
	Văn
	
	
	
	
	

	Thứ 4
	S
	1
	Địa
	
	CN
	
	Sinh
	
	Toán
	
	Tin
	
	TD
	
	1.Văn
	
	1.TC
	

	
	
	2
	CN
	
	Địa
	
	Sinh
	
	Toán
	
	Tin
	
	Toán
	
	2.TC
	
	2.TC
	

	
	
	3
	CN
	
	MT
	
	Lí
	
	CN
	
	TD
	
	Toán
	
	3.TC
	
	3.Văn
	

	
	C
	1
	Tin
	
	Toán
	
	Văn
	
	Sử
	
	Hóa
	
	Lí
	
	4.TD
	
	4.Nhạc
	

	
	
	2
	Tin
	
	Toán
	
	Văn
	
	Sử
	
	Hóa
	
	CN
	
	5. Nhạc
	
	5.TD
	

	Thứ 5
	S
	1
	Sinh
	
	CN
	
	Sử
	
	Lí
	
	Toán
	
	CD 
	
	1.Lí
	
	1.TA
	

	
	
	2
	TD
	
	Sinh
	
	Sử
	
	Văn
	
	Toán
	
	TA
	
	2.Lí
	
	2.TA
	

	
	
	3
	MT
	
	TD
	
	CN
	
	Văn 
	
	CD 
	
	TA
	
	3.Hóa
	
	3.Sử
	

	
	C
	1
	Văn 
	
	TA
	
	TD
	
	Tin
	
	Địa
	
	Sinh
	
	4.Hóa
	
	4.Sử
	

	
	
	2
	Văn 
	
	TA
	
	Tin
	
	TD
	
	Địa
	
	Sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 6
	S

	1
	Toán
	
	Nhạc
	
	Tin
	
	TA
	
	Lí
	
	TD
	
	1.Văn
	
	1.Toán
	

	
	
	2
	Toán
	
	Văn 
	
	MT
	
	CN
	
	CN
	
	Địa
	
	2.Văn
	
	2.Toán
	

	
	
	3
	Nhạc
	
	Văn 
	
	TA
	
	Tin
	
	TD
	
	Địa
	
	3.Sinh
	
	3.CN
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. CN
	
	4. Sinh
	

	
	C
	1
	Văn 
	
	Toán
	
	Địa
	
	Nhạc
	
	TA
	
	MT
	
	1.Toán
	
	1.Văn
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